BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2023- 2024
MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
…………………………....…
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm

……………


	1. ..........................
	2. ...........................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ.....................
	
	



Câu 1 (M1 - 1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Những sản phầm công nghệ trong gia đình thường dùng để phục vụ các nhu cầu gì của con người? 
A. Nhu cầu ăn, mặc. 
B. Nhu cầu nghỉ ngơi, học tập và giải trí. 
C. Nhu cầu ăn, mặc, nghỉ ngơi, học tập và giải trí. 
Câu 2 (M1 – 1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là:
A. Đặt đèn ở vị trí chắc chắn
B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không gây chói mắt
C. Sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt.                                       xx

Câu 3 (M1 – 1 điểm): Đánh dấu X vào          chỉ những việc nên làm khi sử dụng quạt điện:
          Tắt quạt khi không sử dụng. xx

          Không để quạt gần các đồ vật để bị quấn vào cánh quạt.

          Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụi.

          Di chuyển quạt khi quạt đang quay.

          Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài.

          Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường.


Câu 5 (M2-1 điểm): Khoanh vào câu trả lời Sai. Máy thu hình được dùng để: 
A. Sản xuất các chương trình truyền hình. 
B. Xem các chương trình truyền hình. 
C. Thu tín hiệu truyền hình. 
Câu 4 (M1-1 điểm): Hãy đánh dấu X vào ô trống phù hợp với hành động xem ti vi đúng?
	Hành động
	Phù hợp

	Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt
	


	Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti.
	


	Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt
	


	Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi
	


	Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe
	


	Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	



Câu 6 (M3-1 điểm): Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ … cho phù phù hợp (Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh)
             Đặt đèn học ở vị trí ………………………phía bên…….……người học. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không………………………… vào mắt, gây chói mắt.
Câu 7 (M2-1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Mô tả nào đúng về tác dụng của “Lồng quạt”:
A. Tạo ra gió             
B. Giữ quạt đứng vững
C. Chứa động cơ của quạt              
D. Bảo vệ cánh quạt và an toàn cho người sử dụng.
Câu 8 (M2-1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Nếu sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì? 
A. Gây nguy hiểm cho con người. 
B. Gây tử vong. 
C. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người. 
B - TỰ LUẬN
Câu 9 (M2 - 1 điểm): Máy thu thanh dùng để làm gì?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Câu 10. (M3 - 1 điểm)
a) Em hãy kể hai tình huống sử dụng quạt điện không an toàn? 
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
b) Khi thấy sự cố chập điện em cần làm gì?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
      


























              UBND HUYỆN CÁT HẢI
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Câu 3(1 điểm): Đánh dấu X vào đúng những việc nên làm khi sử dụng quạt điện, mỗi ý đúng được 0,25 điểm
  x      Tắt quạt khi không sử dụng xx

        Không để quạt gần các đồ vật để bị quấn vào cánh quạtx

        Không để quạt nơi ẩm ướt, nhiều bụix

         Di chuyển quạt khi quạt đang quay

         Bật quạt hướng thẳng vào người trong thời gian dài

         Báo cho người lớn khi quạt có dấu hiệu bất thường.x


Câu 4: (1 đ) Đánh dấu đúng mỗi ý được 0,25 điểm.
	Hành động
	Phù hợp

	Ngồi xem ti vi ở vị trí chính diện và ngang tầm mắt
	x

	Bắt chước hành động nguy hiểm trên ti.
	

	Ngồi xem ti vi càng gần càng tốt
	

	Chọn kênh truyền hình phù hợp với lứa tuổi
	x

	Điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe
	x

	Ngồi cách ti vi một khoảng theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	x


Câu 6 (1 đ): Điền đúng mỗi cụm từ được 0, 25 điểm.
             Đặt đèn học ở vị trí chắc chắn phía bên trái người học. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt, gây chói mắt.
Câu 8 (1 điểm): C
Câu 9 (1 điểm): Máy thu thanh có tác dụng cung cấp thông tin (tin tức thời sự, dự báo thời tiết,…), giải trí, phổ biến kiến thức,…
Câu 10. (1 điểm)
a.  HS kể được 2 tình huống phù hợp: 0,5 điểm
VD: Cho tay vào cánh quạt điện. Để quạt nơi không bằng phẳng…..
b. HS nêu được việc làm khi gặp sự cố chập điện: 0,5 điểm.
VD: Cần tránh xa và báo cho người lớn.
	           
